
STT Ngày PT Họ Và Tên
Năm

Sinh
Địa Chỉ Khoa Chẩn Đoán PP Phẫu Thuật

PP 

Vô Cảm
PTV

1
T6

16/12/2016
Trần Ngọc Giàu 29T Châu Đốc

Ngoại

TH

Bướu giáp nhân 

thùy (P)
Cắt trọn thùy (P) Mê

TS BS 

Trạng

BS Cao

2
T6

16/12/2016
Trần Thị Lệ 43T An Phú

Ngoại

TH

Bướu giáp nhân 

thùy (T)
Cắt trọn thùy (T) Mê

BS Tuấn

BS Hưng

3
T6

16/12/2016
Huỳnh Công Đức 49T Châu Đốc

Ngoại

TH
Thoát vị bẹn (T) Đặt mesh prolen Tê tủy

BS Triết

BS Hưng

4
T6

16/12/2016
Trương Thị Bo 1951 Châu Đốc

Ngoại

TH
Sỏi túi mật Cắt túi mật nội soi Mê

BS Huy

BS Tuấn

5
T2

19/12/2016
Huỳnh Thị Sậy 1966 An Phú

Ngoại

CT-B
U vú (T) Cắt u

Tiền mê + 

Tê tại chổ
BS Lộc

6
T2

19/12/2016
Huỳnh Ngọc Mai 1971 Phú Tân

Ngoại

TH

Bướu giáp nhân 

thùy (T)
Cắt trọn thùy (T) Mê

TS BS 

Trạng

BS Cao

7
T2

19/12/2016
Trần Văn Bê 1934 Châu Đốc

Ngoại

TH
Sỏi bàng quang Bóp sỏi qua nội soi Tê tủy BS Hòa

8
T2

19/12/2016
Nguyễn Văn Thịnh 1975 Phú Tân

Ngoại

TH
Trĩ độ III PT longo Tê tủy BS Triết 

9
T3

20/12/2016
Huỳnh Thanh Tuấn 05T An Phú TMH

Viêm amidan quá 

phát độ IV

Cắt amidan bằng dao

điện lưỡng cực
Mê NKQ BS Nguyên

10
T3

20/12/2016
Nguyễn Thị Tuyết 1974 An Phú

Ngoại

CT-B

Bướu máu ngón 3 

tay (P)
Cắt bướu

Tê tùng 

nách
BS Hạnh

11
T3

20/12/2016
Nguyễn Thị Mười 1938 Châu Phú

Ngoại

CT-B

Gãy lệch mấu 

chuyển xương đùi 

loét mông (P)

Cắt lọc vết thương
Tiền mê + 

Tê tại chổ
BS Vui

Sở Y Tế An Giang

Bệnh Viện ĐKKV Tỉnh

LỊCH MỔ CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 15/12/2016 đến 23/12/2016



STT Ngày PT Họ Và Tên
Năm

Sinh
Địa Chỉ Khoa Chẩn Đoán PP Phẫu Thuật

PP 

Vô Cảm
PTV

12
T3

20/12/2016
Nguyễn Văn Khoe 1956 An Phú

Ngoại

TH
Thoát vị bẹn (T) Đặt mesh prolen Tê tủy

BS Huy

BS Cao

13
T3

20/12/2016
Đỗ Văn Thành 1936 An Phú

Ngoại

TH

Bướu tiền liệt 

tuyến
Cắt đốt nội soi Tê tủy

TS BS 

Trạng

BS Hòa

14
T3

20/12/2016
Đặng Công Của 51T Châu Đốc

Ngoại

TH

Dò hậu môn phức 

tạp
Cắt đường dò Tê tủy BS Triết

15
T4

21/12/2016
Lê Thị Lệ Nga 1965 Châu Đốc

Ngoại

CT-B
Lóc da gối Cắt lọc vết thương

Tiền mê + 

Tê tại chổ
BS Vui

16
T4

21/12/2016
Trần Phú Hữu 1969 Châu Phú

Ngoại

TH

Sỏi khúc nối bể 

thận niệu quản (P)
Mở niệu quản (P) lấy sỏi Tê tủy

TS BS 

Trạng

BS Hòa

17
T5

22/12/2016
Trần Việt Hùng 60T An Phú

Ngoại

TH

Trĩ độ III xuất 

huyết
PT longo Tê tủy

TS BS 

Trạng

18
T5

22/12/2016
Lương Văn Xương 1934 An Phú

Ngoại

TH

U xơ tiền liệt 

tuyến/ Trĩ sa vòng

Cắt đốt nội soi tiền

liệt tuyến
Tê tủy

TS BS 

Trạng

BS Hòa

19
T6

23/12/2016
Lý Văn Khoái 1949 Châu Đốc

Ngoại

TH

U xơ tiền liệt 

tuyến
Cắt đốt nội soi Tê tủy

TS BS 

Trạng

BS Hòa

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp


